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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Hoạt động sản xuất là quá trình con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm nhằm
	A. khẳng định vai trò của nhà sản xuất.					B. mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.
	C. đảm bảo đời sống của nhà sản xuất.					D. đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.
[bookmark: c58]Câu 2. Tại khu nhà trọ của chị K, bà X bị mất điện thoại nên đã nghi ngờ cháu P phòng kế bên lấy trộm. Vì cháu P không nhận là người lấy cắp nên bà X đã nhốt cháu trong phòng của mình để uy hiếp, đe dọa bắt cháu phải nhận tội. Trước sự chứng kiến của chị N là người cùng thuê trọ, bà X cùng con gái là chị M đã vào phòng cháu P lục soát để tìm điện thoại. Lúc đó, chị N đã lấy điện thoại quay lại toàn bộ quá trình lục soát rồi đăng lên mạng xã hội. Hành vi của những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
	A. Bà X và cháu P.	B. Bà X và chị M.	C. Chị M và chị N.          D. Bà X và chị N.
[bookmark: c22]Câu 3. Gia đình anh P có một trang trại rộng hơn 5 hécta, trong đó ngoài hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, gia đình anh còn đầu tư dây chuyền chế biến nông sản thành sản phẩm đóng gói để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nhờ đó, thu nhập hằng năm đạt khoảng 2,5 tỉ đồng. Gia đình anh thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Theo quy định của pháp luật, đối với khoản thu nhập từ các hoạt động trên, nghĩa vụ thuế của gia đình anh P được xác định như thế nào?
	A. Chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì chủ thể kinh doanh là hộ gia đình.
	B. Chỉ phải nộp thuế giá trị gia tăng vì đã tham gia lưu thông hàng hóa trên thị trường.
	C. Không phải nộp thuế vì hoạt động chính là sản xuất nông nghiệp trên đất được giao.
	D. Có thể phải nộp các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế xuất khẩu.
[bookmark: c36]Câu 4. Tập hợp các nguyên tắc cơ bản được biểu hiện cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh có tác dụng điều chỉnh, hướng dẫn hành vi của các chủ thể kinh tế được gọi là
	A. đạo đức kinh doanh.	B. quyền lợi kinh doanh.
	C. ứng xử kinh doanh.	D. cơ hội kinh doanh.
[bookmark: c19]Câu 5. Số lượng hàng hoá, dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường với mức giá được xác định trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là
	A. cầu.	B. cung.	C. tổng cung.	D. tổng cầu.
[bookmark: c15]Câu 6. Theo quy định Bộ luật Hình sự, người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
	A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.	B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
	C. Từ đủ 15 tuổi trở lên.	D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
[bookmark: c10]Câu 7. Bản kế hoạch về việc thu chi tài chính cá nhân nhằm thực hiện mục tiêu tài chính trong thời gian từ 3 đến 6 tháng được gọi là kế hoạch
	A. tạm thời.	B. dài hạn.	C. ngắn hạn.	D. trung hạn.
[bookmark: c59]Câu 8. Quá trình tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo tiến bộ xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Phát triển kinh tế.      B. Hội nhập kinh tế.       C. Kinh tế đối ngoại.	      D. Tăng trưởng kinh tế.
[bookmark: c3]Câu 9. Dựa vào chức năng nào của thị trường mà người bán và người mua có thể đưa ra các quyết định phù hợp nhằm tối đa hóa lợi ích của mình?
	A. Chức năng điều tiết. B. Chức năng thừa nhận.  C. Chức năng định giá.   D. Chức năng thông tin.
[bookmark: c92]Câu 10. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý thông qua việc chủ động
	A. tuyển dụng lao động có chuyên môn.					B. tìm kiếm thị trường và khách hàng.
	C. kê khai và nộp thuế đúng thời hạn.					D. chăm lo đời sống cho người lao động.
[bookmark: c28]Câu 11. Nơi gặp gỡ, trao đổi mua bán hàng hóa việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng như xác định mức tiền công của người lao động trong từng thời kỳ nhất định…. được gọi là
	A. thị trường lao động.	B. tình hình việc làm.
	C. thị trường việc làm.	D. hợp đồng lao động.
[bookmark: c74]Câu 12. Nhằm giảm thiểu tổn thất, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của con người, góp phần tạo việc làm, giảm thất nghiệp trong nền kinh tế là thể hiện vai trò nào dưới đây của bảo hiểm?
	A. Vai trò kinh tế.	B. Vai trò pháp lí.	C. Vai trò xã hội.            D. Vai trò quản lí.
[bookmark: c45]Câu 13. Theo quy định của pháp luật, công dân không bị phân biệt bởi giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội, … nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì được bình đẳng trong việc
	A. hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ.					
	B. tham gia hoạt động theo ý của mình.
	C. hưởng quyền lợi nhiều hơn người khác.			
	D. thực hiện trách nhiệm của cá nhân.
[bookmark: c30]Câu 14. Khi khả năng tạo việc làm lớn hơn khả năng cung ứng lao động thì sẽ dẫn đến vấn đề nào dưới đây?
	A. Thị trường việc làm bị suy giảm.	B. Nền kinh tế sẽ bị khủng hoảng.
	C. Tình trạng thất nghiệp gia tăng.	D. Thiếu hụt lực lượng lao động.
[bookmark: c54]Câu 15. Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân có thể dẫn đến hậu quả nào dưới đây đối với người bị vi phạm?
	A. Công dân bị mất chỗ ở.	B. Nhà nước mất thu thuế.
	C. Nhà nước phải cứu trợ.	D. Gây mất ổn định xã hội.
[bookmark: c113]Câu 16. Quyền sở hữu tài sản bao gồm các quyền: chiếm hữu, sử dụng và quyền
	A. thừa kế tài sản.	B. hợp nhất tài sản.
	C. phân tán tài sản.	D. định đoạt tài sản.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 17, 18 bên dưới
Sau đợt mưa lũ tháng 11/2025, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương tiến hành rà soát các hộ bị thiệt hại về nhà ở, thiếu lương thực để kịp thời cứu trợ. Hình thức hỗ trợ gồm: gạo, nhu yếu phẩm, lều bạt và hỗ trợ tiền cho người bị thương, gia đình có người tử vong đồng thời hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các hộ bị thiệt hại nặng. Chính sách này góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và vượt qua khó khăn.
[bookmark: c78]Câu 17. Hình thức hỗ trợ của chính quyền thành phố Đà Nẵng cho người dân phản ánh đặc điểm của chính sách nào dưới đây?
	A. Chính sách hỗ trợ thu nhập.	B. Chính sách trợ giúp xã hội.
	C. Chính sách hỗ trợ việc làm.	D. Chính sách về bảo hiểm.
[bookmark: c79]Câu 18. Căn cứ vào thông tin trên thì nhận định nào dưới đây là đúng?
	A. Việc hỗ trợ làm phát sinh tâm lí phụ thuộc của người dân vào nhà nước.
	B. Việc làm của chính quyền hướng tới phát triển bền vững cho người dân.
	C. Chính sách trên góp phần khẳng định vai trò quản lí xã hội của nhà nước.
	D. Tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội đã được thể hiện trên thực tế.
[bookmark: c85]Câu 19. Tại Cà Mau, nhiều bạn trẻ đã tận dụng các đặc sản địa phương như tôm khô, cua biển, cá thòi lòi, bồn bồn ... thay vì chỉ bán sản phẩm thô, họ chế biến thành các món ăn đóng gói tiện lợi, quà tặng du lịch hoặc kết hợp trải nghiệm ẩm thực cho du khách. Một số bạn còn quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, xây dựng thương hiệu gắn với hình ảnh vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Việc quảng bá đặc sản gắn với hình ảnh vùng đất địa phương qua mạng xã hội thể hiện nội dung nào dưới đây?
	A. Kế hoạch kinh doanh.	B. Chiến lược kinh doanh.
	C. Điều kiện kinh doanh.	D. Mục tiêu kinh doanh.
[bookmark: c95]Câu 20. Việc doanh nghiệp chú trọng cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng hàng hóa phục vụ người tiêu dùng là thể hiện hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội nào dưới đây?
	A. Trách nhiệm nhân văn.	B. Trách nhiệm kinh tế.
	C. Trách nhiệm đạo đức.	D. Trách nhiệm pháp lý.
Câu 21. Trong các loại hình bảo hiểm dưới đây, loại hình bảo hiểm nào mà người lao động chỉ được tham gia dưới hình thức bắt buộc mà không có hình thức tự nguyện?
	A. Bảo hiểm thương mại.	B. Bảo hiểm xã hội.
	C. Bảo hiểm thất nghiệp.	D. Bảo hiểm y tế.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24 bên dưới
Chế độ đãi ngộ được áp dụng cho những người nước ngoài cư trú và sinh sống trên lãnh thổ của mình khi họ có thời hạn lưu trú tương đối ổn định và lâu dài. Theo chế độ này, nước sở tại cho phép người nước ngoài cư trú và sinh sống ở nước mình được hưởng những quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa cơ bản như công dân của nước sở tại, trừ một số quyền liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia của nước sở tại. Chế độ này thường được ghi nhận và thể hiện cụ thể trong pháp luật của mỗi nước.
[bookmark: c141]Câu 22. Người nước ngoài cư trú ổn định tại nước sở tại không được thực hiện quyền nào dưới đây?
	A. Đăng ký tham gia vào các hoạt động kinh tế và lao động.
	B. Con em của họ được theo học tại các cơ sở giáo dục công lập.
	C. Tham gia ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
	D. Tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm, y tế và chăm sóc sức khỏe.
[bookmark: c140]Câu 23. Nghĩa vụ nào dưới đây mà nước sở tại áp dụng cho những người nước ngoài cư trú và sinh sống trên lãnh thổ của mình khi họ có thời hạn lưu trú tương đối ổn định và lâu dài?
	A. Kết hôn với người bản địa.	B. Tìm hiểu các giá trị văn hóa.
	C. Nghĩa vụ tham gia quốc phòng.	D. Nộp thuế khi kinh doanh.
[bookmark: c139]Câu 24. Thông tin trên phù hợp với chế độ nào dưới đây được quy định trong công pháp quốc tế về dân cư?
	A. Chế độ lưu trú người tị nạn.	B. Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc.
	C. Chế độ đãi ngộ quốc gia.	D. Chế độ đãi ngộ đặc biệt.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Anh B và chị Đ đã kết hôn được 15 năm và cùng nhau gây dựng một doanh nghiệp chuyên về chế biến thực phẩm. Doanh nghiệp này đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và giúp họ mua được một căn hộ cùng một số tài sản giá trị khác. Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt nên họ quyết định ly hôn. Khi thỏa thuận về tài sản, anh B cho rằng phần lớn tài sản và doanh nghiệp phải thuộc về mình, vì anh đã đầu tư nhiều vốn ban đầu và là người quản lí, đứng tên doanh nghiệp. Chị Đ lại cho rằng chị cũng đã đóng góp công sức không nhỏ vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp và hỗ trợ anh B trong suốt quá trình kinh doanh. Cả hai không thể thống nhất về cách phân chia tài sản và quyền sở hữu doanh nghiệp nên yêu cầu Tòa án phân xử.
	a) Việc phân chia tài sản sẽ phụ thuộc vào đóng góp nhiều hay ít của mỗi bên trong hôn nhân, do đó chị Đ chỉ được hưởng một phần nhỏ đối với tài sản của doanh nghiệp.
	b) Chị Đ có quyền yêu cầu phân chia tài sản, bao gồm cả doanh nghiệp vì đó là tài sản hình thành trong hôn nhân.
	c) Tài sản chung và doanh nghiệp nên thuộc về anh B vì anh là người đầu tư vốn ban đầu và là người quản lý chính.
	d) Quyền sở hữu doanh nghiệp chỉ thuộc về người đứng tên trong giấy phép kinh doanh do đó anh B có toàn quyền sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp.
Câu 2. Ngay khi ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng xu lưu niệm A80 đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” sưu tầm, nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng khan hiếm. Sản phẩm do Vietnam Post phát hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với giá niêm yết 165.000 đồng, đồng xu không chỉ là sản phẩm sưu tầm mà còn mang giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc. Nhu cầu mua tăng cao, số lượng đăng ký vượt xa nguồn cung, nhiều người phải chờ đợi hoặc chưa thể sở hữu. Đồng xu A80 được thiết kế công phu: mặt trước tái hiện hình ảnh Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình; mặt sau khắc Quốc huy và hoa sen – biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, kiên cường của dân tộc Việt Nam.
	a) Việc Vietnam Post phát hành đồng xu A80 đúng dịp lễ lớn là biểu hiện của việc doanh nghiệp đã xác định được chiến lược kinh doanh.
	b) Tình trạng “cháy hàng” cho thấy doanh nghiệp đã dự báo chính xác nhu cầu thị trường và chuẩn bị nguồn cung phù hợp.
	c) Tình trạng quá tải khi đặt hàng cho thấy doanh nghiệp không cần điều chỉnh kế hoạch vì sản phẩm đã thành công.
	d) Thiết kế đồng xu gắn với yếu tố lịch sử và biểu tượng dân tộc thể hiện doanh nghiệp đang xây dựng chiến lược sản phẩm nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
Câu 3. Giữa năm 2023, tàu khảo sát của nước M đã cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước G, vùng đặc quyền được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng đã đàm phán nhiều lần với phía nước M và triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp của nước G nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đất nước. Phát ngôn Bộ Ngoại giao nước G nhấn mạnh: “Nước G yêu cầu các cơ quan liên quan phía nước M tuân thủ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu khảo sát và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển nước G; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của nước G, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, đóng góp vào việc phát triển quan hệ giữa hai nước”.
	a) Tàu khảo sát cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ của nước M đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
	b) Nước M và nước G cần tuân thủ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
	c) Tàu khảo sát cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ của nước M có quyền khảo sát, khai thác nguồn lợi ở vùng đặc quyền kinh tế của nước G.
	d) Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng nước G đã thực hiện đúng quy định của luật pháp quốc tế, luật pháp của nước mình.
Câu 4. Công ty A chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy. Ban giám đốc công ty không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm mà luôn quan tâm đến cuộc sống của người lao động bằng việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chủ động khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Năm 2024 công ty đã đầu tư 2 tỷ đồng để trang bị hệ thống kiểm soát môi trường và tiếng ồn giúp các công nhân được làm việc trong môi trường an toàn thân thiện. Hàng năm, công ty công khai bình xét những người lao động có đủ tiêu chuẩn để được cử đi học nâng cao trình độ. Chính điều này đã giúp các công nhân yên tâm sản xuất và ngày càng gắn bó, cùng quyết tâm đưa công ty ngày một phát triển.
	a) Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động một cách đầy đủ vừa thể hiện trách nhiệm pháp lý vừa thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp.
	b) Tạo điều kiện để công dân được học tập nâng cao trình độ là thể hiện trách nhiệm từ thiện của doanh nghiệp.
	c) Công ty A thường xuyên khám sức khỏe cho người lao động là đảm bảo thực hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp.
	d) Việc doanh nghiệp đầu tư 2 tỷ đồng để trang bị hệ thống kiểm soát môi trường và tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.
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LỜI GIẢI THAM KHẢO
Phần I.
Câu 1. Chọn D.
Hoạt động sản xuất là quá trình con người sử dụng các yếu tố sản xuất như sức lao động, tư liệu sản xuất, tài nguyên… để tạo ra sản phẩm. Mục đích cuối cùng của sản xuất là đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội, không chỉ để khẳng định vai trò hay chỉ phục vụ riêng nhà sản xuất.
Câu 2. Chọn B.
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở nghĩa là không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác khi không được đồng ý hoặc không có căn cứ pháp luật. Trong tình huống, bà X và chị M đã tự ý vào phòng cháu P lục soát, nên vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Chị N quay và đăng mạng xã hội có thể vi phạm quyền khác, nhưng không trực tiếp lục soát chỗ ở.
Câu 3. Chọn D.
Gia đình anh P không chỉ trồng trọt, chăn nuôi mà còn chế biến, đóng gói, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, thu nhập từ hoạt động này có thể phát sinh nhiều nghĩa vụ thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu. Không thể nói không phải nộp thuế chỉ vì có hoạt động nông nghiệp.
Câu 4. Chọn A.
“Tập hợp các nguyên tắc cơ bản được biểu hiện cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh, có tác dụng điều chỉnh, hướng dẫn hành vi của các chủ thể kinh tế” chính là đạo đức kinh doanh. Đạo đức kinh doanh giúp người kinh doanh ứng xử trung thực, tôn trọng khách hàng, cạnh tranh lành mạnh.
Câu 5. Chọn B.
“Số lượng hàng hóa, dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng cho thị trường ở một mức giá nhất định” là cung. Cần phân biệt: cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán của người mua; cung là khả năng bán ra của người sản xuất, kinh doanh.
Câu 6. Chọn B.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định.
Câu 7. Chọn D.
Kế hoạch tài chính cá nhân trong khoảng 3 đến 6 tháng được xếp vào kế hoạch trung hạn theo cách phân loại của bài học. Đây là kế hoạch không quá ngắn như theo ngày, tuần, tháng; cũng chưa phải dài hạn như nhiều năm.
Câu 8. Chọn A.
“Tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo tiến bộ xã hội” là nội dung của phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế chỉ nhấn mạnh sự tăng lên về quy mô, sản lượng; còn phát triển kinh tế bao gồm cả tăng trưởng, cơ cấu và tiến bộ xã hội.
Câu 9. Chọn D.
Người bán và người mua đưa ra quyết định phù hợp nhờ chức năng thông tin của thị trường. Thị trường cung cấp thông tin về giá cả, cung cầu, thị hiếu, chất lượng hàng hóa… Từ đó, người bán quyết định sản xuất, bán hàng; người mua quyết định mua hay không mua.
Câu 10. Chọn C.
Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp là thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc kê khai và nộp thuế đúng thời hạn là biểu hiện rõ nhất của trách nhiệm pháp lý. Các việc như tuyển dụng lao động, tìm kiếm khách hàng, chăm lo đời sống người lao động có thể thuộc trách nhiệm kinh tế, đạo đức hoặc xã hội.
Câu 11. Chọn C.
Nơi gặp gỡ, trao đổi giữa người lao động và người sử dụng lao động, xác định việc làm và mức tiền công trong từng thời kỳ được gọi là thị trường việc làm. Ở đây trọng tâm câu hỏi là việc làm, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc.
Câu 12. Chọn C.
Bảo hiểm giúp giảm thiểu tổn thất, đảm bảo an toàn cuộc sống, góp phần tạo việc làm và giảm thất nghiệp. Những nội dung này thể hiện vai trò xã hội của bảo hiểm, vì bảo hiểm giúp con người ổn định đời sống khi gặp rủi ro.
Câu 13. Chọn A.
Bình đẳng của công dân được hiểu là công dân không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội… nếu đủ điều kiện theo luật thì đều bình đẳng trong hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ. Bình đẳng không có nghĩa là được làm mọi việc theo ý mình hay được hưởng nhiều quyền hơn người khác.
Câu 14. Chọn D.
Khi khả năng tạo việc làm lớn hơn khả năng cung ứng lao động, tức là số vị trí việc làm nhiều hơn số người lao động đáp ứng được. Khi đó sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động. Ngược lại, nếu lao động nhiều hơn việc làm thì mới dễ dẫn đến thất nghiệp.
Câu 15. Chọn A.
Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có thể làm người bị vi phạm bị ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở, sự an toàn và ổn định cuộc sống, thậm chí bị mất chỗ ở. Các phương án còn lại như Nhà nước mất thu thuế, phải cứu trợ không phải hậu quả trực tiếp của hành vi này.
Câu 16. Chọn D.
Quyền sở hữu tài sản gồm ba quyền cơ bản: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Trong đó, quyền định đoạt là quyền chuyển giao, bán, tặng cho, để lại thừa kế, tiêu dùng hoặc từ bỏ tài sản theo quy định pháp luật.
Câu 17. Chọn B.
Chính quyền Đà Nẵng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, lều bạt, tiền cho người bị thương, gia đình có người tử vong, hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ thiệt hại nặng. Đây là chính sách trợ giúp xã hội, vì Nhà nước hỗ trợ những người gặp khó khăn do thiên tai để họ ổn định cuộc sống.
Câu 18. Chọn D.
Thông tin cho thấy chính quyền hỗ trợ người dân sau mưa lũ, giúp họ khắc phục khó khăn và ổn định cuộc sống. Điều này thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội. Phương án C cũng có ý liên quan đến vai trò Nhà nước, nhưng đáp án D sát với nội dung hỗ trợ nhân đạo trong tình huống hơn.
Câu 19. Chọn B.
Các bạn trẻ ở Cà Mau không chỉ bán sản phẩm thô mà còn chế biến, đóng gói, làm quà du lịch, quảng bá qua mạng xã hội và xây dựng thương hiệu gắn với vùng đất cực Nam. Việc quảng bá đặc sản gắn với hình ảnh địa phương là một phần của chiến lược kinh doanh, nhằm tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh.
Câu 20. Chọn B.
Doanh nghiệp cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng hàng hóa phục vụ người tiêu dùng. Đây là trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp phải tạo ra sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Câu 21. Chọn C.
Trong các loại bảo hiểm nêu ra, bảo hiểm thất nghiệp là loại hình mà người lao động chỉ tham gia theo hình thức bắt buộc khi thuộc đối tượng luật định. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế có cả hình thức bắt buộc và tự nguyện; bảo hiểm thương mại là tự nguyện.
Câu 22. Chọn C.
Người nước ngoài cư trú ổn định có thể được hưởng nhiều quyền dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội như học tập, lao động, y tế, bảo hiểm. Tuy nhiên, họ không được thực hiện một số quyền liên quan đến chính trị, an ninh quốc gia, trong đó có quyền tham gia ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước.
Câu 23. Chọn D.
Người nước ngoài cư trú, sinh sống và kinh doanh trên lãnh thổ nước sở tại phải thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật nước đó. Trong các phương án, nghĩa vụ phù hợp là nộp thuế khi kinh doanh. Họ không bắt buộc phải kết hôn với người bản địa hay tham gia quốc phòng của nước sở tại.
Câu 24. Chọn C.
Thông tin nói rằng nước sở tại cho người nước ngoài cư trú ổn định được hưởng các quyền cơ bản gần như công dân nước sở tại, trừ một số quyền liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia. Đây là chế độ đãi ngộ quốc gia. Chế độ này thể hiện việc đối xử với người nước ngoài gần tương tự công dân nước mình trong một số lĩnh vực nhất định.
Phần II.
Câu 1
Tình huống: Anh B và chị Đ kết hôn 15 năm, cùng gây dựng doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Doanh nghiệp và các tài sản có giá trị được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Khi ly hôn, hai người tranh chấp việc phân chia tài sản và quyền sở hữu doanh nghiệp.
a) Sai.
Không thể kết luận chị Đ chỉ được hưởng một phần nhỏ chỉ vì anh B đầu tư vốn ban đầu hoặc quản lý chính. Trong hôn nhân, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân thường được xác định là tài sản chung, trừ trường hợp có căn cứ chứng minh là tài sản riêng. Khi chia tài sản, Tòa án có xem xét công sức đóng góp của mỗi bên, nhưng công sức nội trợ, hỗ trợ kinh doanh, chăm sóc gia đình cũng được coi là đóng góp.
b) Đúng.
Chị Đ có quyền yêu cầu phân chia tài sản, bao gồm cả phần giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp được hình thành, phát triển trong thời kỳ hôn nhân. Dù anh B đứng tên hoặc quản lý chính, chị Đ vẫn có quyền lợi đối với tài sản chung của vợ chồng.
c) Sai.
Không thể nói tài sản chung và doanh nghiệp nên thuộc về anh B chỉ vì anh là người đầu tư vốn ban đầu và quản lý chính. Trong hôn nhân, quyền lợi của vợ và chồng đối với tài sản chung là bình đẳng. Việc đứng tên hoặc quản lý không đồng nghĩa với sở hữu toàn bộ.
d) Sai.
Người đứng tên trong giấy phép kinh doanh không đương nhiên có toàn quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp nếu tài sản đó được hình thành từ tài sản chung vợ chồng. Khi ly hôn, Tòa án phải xem xét nguồn gốc tài sản, công sức đóng góp, hoàn cảnh các bên và quyền lợi hợp pháp của mỗi người.
Kết luận Câu 1: a Sai, b Đúng, c Sai, d Sai.
Câu 2
Tình huống: Vietnam Post phát hành đồng xu lưu niệm A80 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sản phẩm tạo “cơn sốt”, nhu cầu mua cao, nhiều nơi khan hiếm. Đồng xu có thiết kế gắn với hình ảnh lịch sử và biểu tượng dân tộc.
a) Đúng.
Phát hành sản phẩm đúng dịp lễ lớn là biểu hiện của việc doanh nghiệp biết lựa chọn thời điểm, gắn sản phẩm với sự kiện có ý nghĩa. Đây là biểu hiện của chiến lược kinh doanh, giúp sản phẩm dễ được chú ý và có giá trị tinh thần cao hơn.
b) Sai.
Tình trạng “cháy hàng”, số lượng đăng ký vượt xa nguồn cung cho thấy doanh nghiệp chưa chuẩn bị nguồn cung phù hợp với nhu cầu thị trường. Nếu dự báo chính xác và chuẩn bị tốt thì nguồn cung phải đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
c) Sai.
Sản phẩm thành công không có nghĩa là doanh nghiệp không cần điều chỉnh kế hoạch. Khi thị trường quá tải, khách hàng phải chờ đợi hoặc không mua được sản phẩm, doanh nghiệp cần điều chỉnh sản xuất, phân phối, đặt hàng, truyền thông… để đáp ứng tốt hơn.
d) Đúng.
Thiết kế đồng xu gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc huy, hoa sen, tinh thần dân tộc… thể hiện doanh nghiệp đang xây dựng chiến lược sản phẩm. Sản phẩm không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần, nhờ đó tạo lợi thế cạnh tranh.
Kết luận Câu 2: a Đúng, b Sai, c Sai, d Đúng.
Câu 3
Tình huống: Tàu khảo sát của nước M cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước G. Vùng đặc quyền kinh tế này được xác lập phù hợp với UNCLOS 1982. Nước G yêu cầu nước M rút tàu, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và thực hiện nghiêm túc DOC.
a) Đúng.
Vùng đặc quyền kinh tế của nước G được xác lập phù hợp với UNCLOS 1982. Vì vậy, tàu khảo sát và các tàu đi kèm của nước M tự ý xâm phạm, khảo sát trong vùng này là vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của nước G theo luật biển quốc tế.
b) Đúng.
Nước M và nước G cần tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC. Điều này góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Biển Đông.
c) Sai.
Tàu khảo sát, tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ của nước M không có quyền tự ý khảo sát, khai thác nguồn lợi trong vùng đặc quyền kinh tế của nước G. Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với việc thăm dò, khai thác, quản lý tài nguyên.
[bookmark: _GoBack]d) Đúng.
Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng nước G đã đàm phán, yêu cầu chấm dứt vi phạm, rút tàu và xử lý bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp quốc gia. Đây là cách ứng xử đúng, thể hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đất nước.
Kết luận Câu 3: a Đúng, b Đúng, c Sai, d Đúng.
Câu 4
Tình huống: Công ty A sản xuất, lắp ráp xe gắn máy; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ, đầu tư hệ thống kiểm soát môi trường và tiếng ồn, tạo điều kiện cho người lao động học nâng cao trình độ.
a) Đúng.
Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động trước hết là trách nhiệm pháp lý, vì doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về lao động, bảo hiểm, an toàn lao động… Đồng thời, việc quan tâm đến quyền lợi người lao động cũng thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp.
b) Sai.
Tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ không phải là trách nhiệm từ thiện. Đây là biểu hiện của trách nhiệm với người lao động, giúp họ phát triển năng lực, nâng cao tay nghề và gắn bó với doanh nghiệp.
c) Đúng.
Công ty thường xuyên khám sức khỏe cho người lao động thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe, đời sống và sự an toàn của người lao động. Đây là biểu hiện của trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp không chỉ chạy theo lợi nhuận mà còn quan tâm đến con người.
d) Sai.
Đầu tư 2 tỷ đồng để kiểm soát môi trường và tiếng ồn không nên hiểu là làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Ngược lại, việc này giúp môi trường làm việc an toàn hơn, người lao động yên tâm sản xuất, tăng năng suất, nâng cao uy tín và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Kết luận Câu 4: a Đúng, b Sai, c Đúng, d Sai.
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